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1. Khái quát về các quan điểm sai trái, thù
địch về dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Hơn 75 năm kể từ khi giành độc lập dân tộc và
đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đặc
biệt là qua hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt
được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch
sử trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn
hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Quá trình đi lên
xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng là quá trình xây
dựng, hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở
Việt Nam. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ,
bị áp bức bóc lột bởi chế độ thuộc địa nửa phong
kiến, đã trở thành những người tự do, làm chủ
chính mình, làm chủ xã hội. Đời sống vật chất và
tinh thần không ngừng được nâng cao, vị thế và
vai trò làm chủ của người dân được pháp luật thừa

nhận và bảo đảm trong thực tế. Điều này không
chỉ tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân
Việt Nam, mà còn được thừa nhận của các nước,
tổ chức, lực lượng tiến bộ trên thế giới. 

Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, nhất là thời
gian gần đây xuất hiện nhiều quan điểm xuyên tạc,
phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt
Nam. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị ở trong
và ngoài nước luôn tìm mọi cách để chống lại chế
độ ta một cách điên cuồng nhằm phủ nhận nền dân
chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Cụ thể, họ rêu
rao rằng: 1) ở Việt Nam không có dân chủ hoặc
dân chủ hình thức, không có tự do ngôn luận, tự
do báo chí, tư do tín ngưỡng, tôn giáo, v.v.. ; 2) chế
độ chính trị ở Việt Nam là độc đảng, nên không có
dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền là
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áp đặt, toàn trị, bóp nghẹt dân chủ, vừa đá bóng
vừa thổi còi… Vì vậy, họ khuyên rằng, để bảo đảm
dân chủ phải chuyển từ chế độ toàn trị sang chế độ
dân chủ, phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa
đảng đối lập mới đảm bảo dân chủ. 

Vậy, thực chất của các loại quan điểm trên đây
là gì? Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
được thực hành như thế nào? Đây là những vấn
đề cần được làm rõ trên hai cả phương diện lý luận
và thực tiễn. 

2. Luận cứ bác bỏ các quan điểm xuyên
tạc, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
ở Việt Nam

Thứ nhất, có phải ở Việt Nam không có
dân chủ? 

Phải khẳng định ngay rằng, các loại quan điểm
trên đây không có cơ sở lý luận và thực tiễn. Đây
thực chất là âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù
địch, cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước, có
mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của
Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới lật đổ chế độ xã
hội chủ nghĩa ở nước ta. Điều này, được lý giải bởi
những luận cứ sau đây:

Một là, về cơ sở lý luận và pháp lý.
Nghiên cứu quá trình ra đời và phát triển của

các nền dân chủ trong lịch sử, các nhà kinh điển
của chủ nghĩa Mác - Lênin cho rằng, dân chủ ra
đời và phát triển gắn liền với sự ra đời và phát triển
của xã hội có giai cấp và nhà nước. Theo đó, lịch
sử phát triển đến nay có các nền dân chủ chủ nô,
dân chủ tư sản và dân chủ vô sản. Mỗi một chế độ
dân chủ đều mang bản chất của giai cấp thống trị,
trong đó nền dân chủ vô sản mang bản chất của
giai cấp công nhân. Khác với các nền dân chủ
trước đó, dựa trên chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất,
dân chủ thuộc về thiểu số, nền dân chủ vô sản dựa
trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, đó là nền
dân chủ cho số đông, nên “chế độ dân chủ vô sản
so với bất cứ chế độ dân chủ tư sản nào, cũng dân
chủ gấp triệu lần”(1). 

Ở Việt Nam, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam
ra đời và lãnh đạo cách mạng đến nay luôn khẳng
định mục tiêu, tư tưởng của Đảng là giải phóng

dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải
phóng con người, thực hiện mục tiêu độc lập dân
tộc và chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, qua từng thời kỳ
cách mạng, nhất là từ khi giành được chính quyền,
lãnh đạo dân tộc đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội,
Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng xây dựng
và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Trong
các Cương lĩnh chính trị của Đảng thời kỳ đổi mới
đều khẳng định bản chất của nền dân chủ xã hội
chủ nghĩa ở Việt Nam. Cương lĩnh xây dựng đất
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
(năm 1991) khẳng định: “Toàn bộ tổ chức và hoạt
động của hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn
mới là nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực
thuộc về nhân dân. Dân chủ gắn liền với công bằng
xã hội phải được thực hiện trong thực tế cuộc sống
trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa,
xã hội thông qua hoạt động của Nhà nước do nhân
dân cử ra và bằng các hình thức dân chủ trực tiếp.
Dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương, phải được
thể chế hóa bằng pháp luật và được pháp luật bảo
đảm”(2). Đến Cương lĩnh xây dựng đất nước trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát
triển năm 2011) tiếp tục khẳng định: “Dân chủ xã
hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục
tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước.
Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã
hội chủ nghĩa, bảo đảm dân chủ được thực hiện
trong thực tế cuộc sống ở mỗi cấp, trên tất cả các
lĩnh vực. Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương
và phải được thể chế hóa bằng pháp luật, được
pháp luật bảo đảm”(3). Quan điểm này tiếp tục
được nhấn mạnh và yêu cầu hiện thực hóa qua các
kỳ đại hội và hội nghị của Đảng. Tại Đại hội lần
thứ XIII (2021), Đảng ta yêu cầu: “Tiếp tục cụ thể
hóa, hoàn thiện thể chế thực hành dân chủ theo tinh
thần Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển
năm 2011) và Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tất
cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Thực
hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ
đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt,
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có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân
làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”(4).

Trên cơ sở quan điểm, đường lối của Đảng, nền
dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam được thể chế
hóa và ngày càng hoàn thiện. Ngay trong Điều 1
của Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân
chủ cộng hoà (1946) đã khẳng định: “Nước Việt
Nam là nước dân chủ cộng hoà. Tất cả quyền bính
trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam,
không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo,
giai cấp, tôn giáo”(5). Các quyền cơ bản của công
dân được quy định từ trong Hiến pháp như: mọi
công dân đều ngang quyền về chính trị, kinh tế,
văn hóa, bình đẳng trước pháp luật và có quyền
tham gia chính quyền; quyền tự do ngôn luận, tự
do xuất bản, tự do tổ chức và hội họp, tự do tín
ngưỡng, tự do cư trú, tự do đi lại trong nước và ra
nước ngoài; quyền nhà ở và thư tín, quyền tư hữu
tài sản, quyền lợi của các giới cần lao trí thức và
chân tay, quyền được giúp đỡ và chăm sóc, quyền
được học tập, v.v.. 

Từ bản Hiến pháp năm 1946 cho đến trước thời
kỳ đổi mới (năm 1986), Nhà nước Việt Nam đã
thông qua và ban hành các bản Hiến pháp năm
1959, Hiến pháp năm 1980, nhằm bổ sung và hoàn
thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Trong thời kỳ đổi mới, Nhà nước Việt Nam đã ba
lần ban hành và sửa đổi, bổ sung Hiến pháp(6). Hiến
pháp năm 2013 khẳng định: Hiến pháp là sự thể
chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nhân
dân  Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến
pháp với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ,
công bằng, văn minh (7). Các bản Hiến pháp trước
đó, cũng như Hiến pháp năm 2013 quy định rõ
quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực
chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội.

Về chính trị, Hiến pháp năm 2013 khẳng định
bản chất của chế độ chính trị là quyền lực thuộc
về nhân dân: “Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam do nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực
Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên
minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông

dân và đội ngũ trí thức”; “Nhà nước bảo đảm và
phát huy quyền làm chủ của nhân dân; công nhận,
tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người,
quyền công dân”; “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn
bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu
sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước
nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ
chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt
Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và
pháp luật”; “nhân dân thực hiện quyền lực nhà
nước bằng dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện
thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông
quan các cơ quan khác của Nhà nước”; “Nhà nước
được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp
luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật,
thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Các cơ
quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải
tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, liên
hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu
sự giám sát của nhân dân; kiên quyết đấu tranh
chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan
liêu, hách dịch, cửa quyền”(8), v.v.. 

Về kinh tế, Hiến pháp năm 2013 quy định rõ:
“Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức
sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước
giữ vai trò chủ đạo. Các thành phần kinh tế đều là
bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc
dân. Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình
đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật. Nhà
nước khuyến khích và tạo điều kiện để doanh
nhân, doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức khác đầu
tư, sản xuất, kinh doanh; phát triển bền vững các
ngành kinh tế, góp phần xây dựng đất nước. Tài
sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức đầu tư, sản xuất,
kinh doanh được pháp luật bảo hộ và không bị
quốc hữu hóa”(9), v.v.. 

Về văn hóa - xã hội, Hiến pháp năm 2013 quy
định: “Nhà nước chăm lo xây dựng và phát triển
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc
dân tộc, tiếp thu tinh hóa văn hóa nhân loại. Nhà
nước, xã hội phát triển văn học, nghệ thuật nhằm
đáp ứng nhu cầu tinh thần đa dạng và lành mạnh
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của nhân dân; phát triển các phương tiện thông tin
đại chúng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của
nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo bệ
Tổ quốc”(10). Ngoài ra, các chính sách về lao động,
việc làm, giáo dục, y tế, phát triển khoa học công
nghệ, bảo vệ môi trường cũng được quy định từ
trong Hiến pháp năm 2013(11). 

Đặc biệt, Hiến pháp năm 2013 dành toàn bộ
Chương II để hiến định Quyền con người, quyền
và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Trong đó khẳng
định: “Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam, các quyền con người, quyền công dân về
chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được
công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến
pháp và pháp luật”; “Mọi công dân đều bình đẳng
trước pháp luật. Không ai bị phân biệt đối xử trong
đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội”;
“Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo,
theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn
giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn
trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn
giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm
pháp luật”; “Công dân có quyền tự do ngôn luận,
tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội,
biểu tình…”; “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên
có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên
có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân
dân…”; “Mọi người có quyền tự do kinh doanh
trong những ngành nghề mà pháp luật không
cấm”. Ngoài ra, còn có các quyền cơ bản khác
như: quyền được sống, quyền có nơi ở hợp pháp,
quyền được sở hữu về thu nhập hợp pháp, sở hữu
tư nhân, quyền tự do đi lại, quyền tham gia quản
lý nhà nước, quyền bất khả xâm phạm thân thể,
đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và gia đình, bí
mật thư tín, điện thoại, điện tín, quyền đảm bảo an
sinh xã hội, quyền có việc làm, lựa chọn nghề
nghiệp, việc làm và nơi làm việc, quyền kết hôn,
ly hôn, quyền học tập, nghiên cứu khoa học, quyền
hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa, quyền
được sống trong môi trường trong lành(12), v.v.. đều
hiến định đầy đủ trong Hiến pháp năm 2013. 

Cụ thể hóa đường lối của Đảng và những quy
định trong Hiến pháp năm 2013, Đảng, Nhà nước
Việt Nam đã xây dựng và ban hành các quyết định,
quy định, các đạo luật, bộ luật, văn bản dưới luật
để quản lý phát triển xã hội, trong đó mục tiêu
hướng đến là phải đảm bảo quyền làm chủ của
nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xă hội.

Hai là, về cơ sở thực tiễn.
Thực hiện quan điểm của Đảng, chính sách,

pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ trên
tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội đã đạt được
những kết quả quan trọng.

Trên lĩnh vực chính trị, phương thức lãnh đạo
của Đảng được đổi mới. Đảng lãnh đạo thông qua
Cương lĩnh, chủ trương, đường lối, không làm
thay chức năng của Nhà nước. Sinh hoạt dân chủ
trong nội bộ Đảng có nhiều bước tiến mới. Khuyến
khích thảo luận, tranh luận dân chủ, tự do tư tưởng
trong sinh hoạt Đảng, tôn trọng, bảo lưu ý kiến
thiểu số, ý kiến khác trên tinh thần xây dựng. Ban
hành nhiều quy chế, quy định rõ trách nhiệm,
quyền hạn của tổ chức, cá nhân. Quy định rõ việc
báo cáo công việc và hoạt động giữa hai nhiệm kỳ
họp của Ban Chấp hành Trung ương; các cấp ủy
có nhiệm vụ báo cáo sự lãnh đạo, chỉ đạo giữa hai
kỳ họp. Quy định lấy phiếu tín nhiệm với thành
viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các
cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chính trị - xã hội. 

Thực hành dân chủ trong các cơ quan nhà nước
có nhiều chuyển biến tích cực, theo hướng xây
dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa. Hoạt động của Quốc hội trong thực hiện
quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề
quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối
với hoạt động của Nhà nước tiếp tục được đổi mới,
hoàn thiện theo hướng chuyên nghiệp. Việc thảo
luận, chất vấn của các đại biểu Quốc hội đối với
các cá nhân, tổ chức của cơ quan nhà nước ngày
càng thực chất, công khai trên các phương tiện
truyền thông để nhân dân theo dõi, giám sát. Hoạt
động của Chính phủ ngày càng phát huy quyền
làm chủ của nhân dân trong thực hiện chính sách
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công. Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng
tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, minh
bạch. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân
thực hiện các thủ tục hành chính, tham gia giám
sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của các
cơ quan nhà nước. Toà án nhân dân, viện kiểm sát
nhân dân các cấp ngày càng phát huy tối đa vai
trò giám sát, xét xử độc lập, minh bạch trong việc
thực thi Hiến pháp và pháp luật. 

Thực hành dân chủ trong hoạt động của Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
không ngừng được đổi mới, phát huy vai trò làm
chủ của các giai tầng trong xã hội. Đặc biệt, Bộ
Chính trị đã ban hành Quyết định số 217 về “Quy
chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”;
Quyết định 218 “về việc Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân
tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính
quyền” và nhiều quy định, hướng dẫn khác là cơ
sở để thực hành quyền làm chủ của nhân dân trong
thực tiễn. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
và Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn đạt
được những kết quả quan trọng, tạo được sự đồng
thuận cao trong nhân dân đối với các chủ trương,
quyết sách của cấp ủy, chính quyền các cấp trong
việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân và tổ chức
thực hiện.

Trên lĩnh vực kinh tế, nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa được thực hiện và
ngày càng hoàn thiện về thể chế, phát huy tối đa
mọi nguồn lực đối với quá trình xây dựng và phát
triển đất nước. Chính nhờ thực hiện đường lối đổi
mới, nền kinh tế phát triển liên tục với tốc độ tương
đối cao trong suốt hơn 35 năm qua, “quy mô GDP
không ngừng được mở rộng, năm 2020 đạt 342,7
tỷ đô la Mỹ (USD), trở thành nền kinh tế lớn thứ
tư trong ASEAN. Thu nhập bình quân đầu người
tăng khoảng 17 lần, lên mức 3.512 USD; Việt
Nam đó ra khỏi nhóm các nước có thu nhập thấp
từ năm 2008. Từ một nước bị thiếu lương thực
triền miên, đến nay, Việt Nam không những đã bảo
đảm được an ninh lương thực mà còn trở thành

một nước xuất khẩu gạo và nhiều nông sản khác
đứng hàng đầu thế giới. Công nghiệp phát triển
khá nhanh, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ liên
tục tăng và hiện nay chiếm khoảng 85% GDP.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh, năm
2020 đạt trên 540 tỷ USD, trong đó kim ngạch
xuất khẩu đạt trên 280 tỷ USD. Dự trữ ngoại hối
tăng mạnh, đạt 100 tỷ USD vào năm 2020. Đầu tư
nước ngoài tăng nhanh, đăng ký đạt gần 395 tỷ
USD vào cuối năm 2020. Về cơ cấu nền kinh tế
xét trên phương diện quan hệ sở hữu, tổng sản
phẩm quốc nội của Việt Nam hiện nay gồm
khoảng 27% từ kinh tế nhà nước, 4% từ kinh tế
tập thể, 30% từ kinh tế hộ, 10% từ kinh tế tư nhân
trong nước và 20% từ khu vực có vốn đầu tư nước
ngoài”(13). Đây là thành tựu nổi bật, thể hiện quyền
làm chủ của nhân dân, đóng góp của các thành
phần, loại hình kinh tế đối với quá trình xây dựng,
phát triển đất nước. 

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, hệ tư tưởng chủ
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày
càng trở thành nền tảng vững chắc trong đời sống
tinh thần xã hội. Các chủ trương, chính sách xã hội
trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục
thể thao, khoa học - công nghệ được thể chế hóa
và ban hành. Quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn
giáo của công dân, sự bình đẳng của các tôn giáo
trước pháp luật được cụ thể hóa. Công bằng, bình
đẳng xã hội có nhiều bước tiến, các quyền con
người, quyền công dân được bảo đảm. Nhờ kinh
tế phát triển, mà “tỉ lệ hộ nghèo trung bình mỗi
năm giảm khoảng 1,5%; giảm từ 58% năm 1993
xuống còn 5,8% năm 2016 theo chuẩn nghèo của
Chính phủ và dưới 3% năm 2020 theo chuẩn
nghèo đa chiều (tiêu chí cao hơn trước). Đến nay,
hơn 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; hầu hết
các xã nông thôn  đều có đường ô tô đến trung tâm,
có điện lưới quốc gia, trường tiểu học và trung học
cơ sở, trạm y tế và điện thoại. Trong khi chưa có
điều kiện để bảo đảm giáo dục miễn phí cho mọi
người ở tất cả các cấp, Việt Nam tập trung hoàn
thành xoá mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học vào
năm 2000 và phổ cập giáo dục trung học cơ sở
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năm 2010; số sinh viên đại học, cao đẳng tăng gần
17 lần trong 35 năm qua. Hiện nay, Việt Nam có
95% người lớn biết đọc, biết viết. Trong khi chưa
thực hiện được việc bảo đảm cung cấp dịch vụ y
tế miễn phí cho toàn dân, Việt Nam tập trung vào
việc tăng cường y tế phòng ngừa, phòng, chống
dịch bệnh, hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó
khăn. Nhiều dịch bệnh vốn phổ biến trước đây đã
được khống chế thành công. Người nghèo, trẻ em
dưới 6 tuổi và người cao tuổi được cấp bảo hiểm
y tế miễn phí. Tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em và tỉ
lệ tử vong ở trẻ sơ sinh giảm gần 3 lần. Tuổi thọ
trung bình tăng từ 62 tuổi năm 1990 lên 73,7 tuổi
năm 2020. Cũng nhờ kinh tế có bước phát triển
nên chúng ta đó có điều kiện để chăm sóc tốt hơn
những người có công, phụng dưỡng các Bà Mẹ
Việt Nam Anh hùng, chăm lo cho phần mộ của các
liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc. Đời sống văn hoá
cũng được cải thiện đáng kể; sinh hoạt văn hóa
phát triển phong phú, đa dạng. Hiện, Việt Nam có
khoảng 70% dân số sử dụng Internet, là một trong
những nước có tốc độ phát triển công nghệ tin học
cao nhất thế giới. Liên hợp quốc đã công nhận Việt
Nam là một trong những nước đi đầu trong việc
hiện thực hoá các Mục tiêu Thiên niên kỷ. Năm
2019, chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt
Nam đạt mức 0,704, thuộc nhóm nước có HDI cao
của thế giới, nhất là so với các nước có cùng trình
độ phát triển”(14).

Như vậy, trong điều kiện đổi mới, phát triển
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở
Việt Nam, mọi tiềm năng, nguồn lực của nhân dân
được phát huy; lợi ích, quyền con người, quyền và
nghĩa vụ của công dân được đảm bảo thực thi
trong thực tế, thể hiện từ bản chất ưu việt của nền
dân chủ xã hội chủ nghĩa đã và đang được xây
dựng, hoàn thiện ở Việt Nam.

Thứ hai, có phải ở Việt Nam cần phải thực
hiện đa nguyên, đa đảng mới có dân chủ không?

Vấn đề đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập đã
xuất hiện từ thời kỳ cổ đại, khi nhà triết học Hy
Lạp Aritxtốt vận dụng quan điểm nhị nguyên luận
về khởi nguyên của thế giới vào đời sống chính trị.

Đến thời kỳ cận đại, khi chủ nghĩa tư bản bắt đầu
phát triển, các nhà tư tưởng tư sản phát triển lên
hình thức cao hơn nhằm chống lại sự chuyên chế
của thể chế quân chủ và của các chính trị gia tư
sản. Hiện nay, bên cạnh các quốc gia thực hiện thể
chế chính trị đa nguyên, vẫn còn nhiều quốc gia
trên thế giới thực hiện thể chế chính trị nhất
nguyên, trong đó có Việt Nam. Nhưng thực tiễn
cho thấy, không phải cứ đa nguyên, đa đảng, thì
có dân chủ, đất nước phát triển, ngược lại, nhất
nguyên, một đảng cầm quyền thì mất dân chủ, đất
nước không phát triển.

Ở Việt Nam, từ đầu thế kỷ XX đã có nhiều
phong trào muốn giành lấy ngọn cờ lãnh đạo dân
tộc như: phong trào Duy Tân, phong trào Đông
Du, có Đảng Việt Nam Quang phục hội (1912),
Việt Nam Quốc dân Đảng (1927), Đông Dương
Cộng sản Đảng (6.1929), An Nam Cộng sản Đảng
(8.1929), Đông Dương Cộng sản liên đoàn
(9.1929)… Đây đều là những phong trào yêu nước
tiêu biểu theo những khuynh hướng chính trị khác
nhau, nhưng không một đảng phái nào đủ khả
năng để định hướng con đường phát triển của dân
tộc. Chỉ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, với
mục tiêu chính trị rõ ràng: “độc lập dân tộc gắn
liền với chủ nghĩa xã hội”, đã quy tụ được đại đa
số nhân dân đi theo và ủng hộ. Dưới sự lãnh đạo
của Đảng Cộng sản, cách mạng Việt Nam đã giành
được nhiều thắng lợi trong công cuộc đấu tranh
giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây
dựng, phát triển đất nước. 

Sau Cách mạng Tháng Tám thành công (1945),
ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, trong Chính phủ
Liên hiệp lâm thời còn có sự tham gia  của các
đảng phái khác như: Việt Nam quốc dân Đảng
(Việt Quốc), Việt Nam cách mạng Đồng minh Hội
(Việt Cách). Nhưng khi đất nước lâm nguy, thì Việt
Quốc, Việt Cách bỏ chạy theo chân quân Tưởng
Giới Thạch, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam đứng
ra lãnh đạo ngọn cờ cách mạng của dân tộc. Thời
kỳ này, ở Việt Nam còn có Đảng Dân chủ Việt
Nam (ra đời ngày 30.6.1944, tự giải tán ngày
20.10.1988) và Đảng Xã hội Việt Nam (ra đời
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ngày 22.7.1946, tự giải tán ngày 22.7.1988), tất cả
đều thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt
Nam, cùng đấu tranh thực hiện mục tiêu vì một
nước Việt Nam độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh
thổ và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Còn việc thực hiện đa nguyên, đa đảng kiểu
Mỹ cũng đã được chế độ ngụy quyền Việt Nam
Cộng hoà áp dụng ở miền Nam Việt Nam.
Nhưng suốt mấy chục năm tồn tại không hề
mang lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân miền
Nam. Thay vào đó chỉ là sự tranh giành quyền
lực để làm tay sai cho đế quốc Mỹ, là những vụ
truy lùng bắt bớ, những vụ thảm sát đẫm máu
những người dân vô tội.

Hiện nay, hầu hết các nước tư bản đều thực
hiện đa nguyên, đa đảng, nhưng thử hỏi có phải
tất cả các nước đó đều bảo đảm dân chủ thực sự
không? Câu trả lời là không. Rất nhiều quốc gia
thực hiện đa nguyên, đa đảng nhưng không đảm
bảo dân chủ, đất nước vẫn kém phát triển. Những
cuộc lật đổ, tranh giành quyền lực giữa các phe
phái chính trị ở một số nước tư bản trong thời gian
qua là minh chứng rõ nhất cho điều này. Ngay
nước Mỹ, rất nhiều người coi đó là hình mẫu của
nền dân chủ, nhưng trên thực tế lại không phải
vậy. Nếu là dân chủ vì sao ở Mỹ vẫn có sự phân
hóa giàu nghèo đến mức 1% dân số chiếm 90%
của cải xã hội? Vì sao ở Mỹ an ninh vẫn bất ổn,
hàng năm xảy gia hàng trăm vụ xả súng giết chết
hàng ngàn người vô tội? Vì sao ở Mỹ phân biệt
chủng tộc được xếp vào nhóm nước cao nhất trên
thế giới? Vì sao ở Mỹ những chính sách an sinh
xã hội kiểu như “Obamacare” không được chính
phủ tư sản ủng hộ thông qua?, v.v.. Tất cả những
điều đó cho thấy, “sự rêu rao bình đẳng về
quyền nhưng không kèm theo sự bình đẳng về
điều kiện để thực hiện các quyền đó đã dẫn đến
dân chủ vẫn chỉ là hình thức, trống rỗng mà không
thực chất. Trong đời sống chính trị, một khi quyền
lực của đồng tiền chi phối thì quyền lực của nhân
dân sẽ bị lấn át. Vì vậy mà tại các nước tư bản
phát triển, các cuộc bầu cử được gọi là “tự do”,
“dân chủ” dù có thể thay đổi chính phủ nhưng

không thể thay đổi được các thế lực thống trị;
đằng sau hệ thống đa đảng trên thực tế vẫn là sự
chuyên chế của các tập đoàn tư bản”(15).

Như vậy, từ lý luận và thực tiễn cho thấy,
không phải cứ đa nguyên, đa đảng thì có dân chủ
hay dân chủ nhiều hơn, còn nhất nguyên, một
đảng thì không có dân chủ hay dân chủ ít hơn. Có
dân chủ hay không tùy thuộc vào bản chất của
đảng cầm quyền, đại diện cho lợi ích của ai, đất
nước có thực sự ổn định và phát triển, nhân dân
có được hưởng cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc
không, đó mới là điều quan trọng. Việc một đảng
hay đa đảng cầm quyền phụ thuộc vào tương quan
lực lượng trên vũ đài chính trị, bối cảnh đảng đó
xác lập địa vị cầm quyền, phụ thuộc vào truyền
thống văn hóa của mỗi nước. Vì vậy, ở Việt Nam
không cần phải thực hiện đa nguyên, đa đảng, chỉ
có Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền mới đảm
bảo được cuộc sống tự do, no ấm, hạnh phúc cho
nhân dân, lãnh đạo dân tộc phát triển theo con
đường xã hội chủ nghĩa đã được chính nhân dân
Việt Nam lựa chọn./.
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